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Mẫu tờ hướng dẫn sử dụng thuốc tiêm VINTERLIN
 

 

  
  

VINTERLIN

2 éDung dich tiém

Quy cách đóng gói: Hộp | vi x 5 ống x 1,0 ml, Hop5 vi x 10 éng x 1,0 ml

Dược lực học:

Terbutalin là chất chủ vận betaa-adrenergic, có tác dụng kích thích thụ thể beta của hệ thần kinh

giao cảm, rất ít tác dụng trên thụ thê alpha. Tác dụng chính của terbutalin là làm giãn cơ trơn phế

quản và mạch ngoại vi.Thuốc làm giảm sức cản đường hô hấp, nên làm tăng thể tích thở ra gắng

sức trong I giây. Terbutalin không trực tiếp làm thay đổi phân áp oxygen động mạch. Thuốc kích

thích sản xuất adenosin-3“, 5*'-monophosphat vòng (AMP€) do hoạt hóa enzym adenyl cyclase.

Giống với metoproterenol và albuterol, terbutalin có tác dụng kích thích mạnh trên thụ thé beta,

của phế quản, cơ trơn tử cung, mạch máu, tác dụng rất ít trên thụ thể beta¡ của tim. Tuy nhiên, ở liều

cao, terbutalin có thể gây kích thích tim và hệ thần kinh trung ương. Terbutalin đôi khi làm tăng

nhịp tim, nhưng còn chưa rõ, đó là do terbutalin kích thích thụ thê beta,. hoặc do đáp ứng phản xạ

với thay đôi huyết áp do giãn mạch ngoại vi.

Dược động học:

Hấp thu: Terbutalin hấp thu tốt khi tiêm dưới da. Sau khi tiêm, tác dụng xuất hiện trong vòng 5-

15 phút, đạt tới tác dụng dỉnh sau 30-60 phút và thời gian tác dụng kéo dài từ 90 phút đến 4 giờ.

Phân bố: Terbutalin có phân bó vào sữa mẹ.

Chuyển hóa và thải trừ: Terbutalin bị chuyển hóa một phần ở gan, chủ yếu thành các chất liên

hợp với acid sulfuric không còn hoạt tính. Sau khi tiêm. 90% liều dùng được thải trừ trong nước

tiểu, trong đó 30% dưới dạng chất chuyên hóa và 60% dưới dạng thuốc không chuyên hóa. Tới 3%

liều dùng qua mật và được thải trừ qua phân. Sự thải trừ thuốc và các chất chuyên hóa hoàn tất

tronø vòng 72-96 giờ.

Chỉ định

Điều trị đợt kịch phát của hen phế quản mạn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, khí phế thũng

khi co thắt phé quan còn hồi phục được.

Xử trí dọa đẻ non trong một số trường hợp được chọn lọc.

Liều dùng- cách dùng

Điều trị co thắt phế quản nặng: Có thé tiêm bắp. tiêm dưới da hoặc tiêm tĩnh mạch chậm.

Người lớn: 200 -- 500 microgam, tối đa 4 lần/ ngày

Trẻ em từ 2 đến 15 tuổi: 10 microgam/ kg, t6i da 300 microgam.

Tiêm truyền tĩnh mạch liên tục, dùng dung dịch chứa 3-5microgam/ mÌ, truyền với tôc độ 0,5-  
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ối với trẻ em.

on: (Mục đích để trì hoãn chuyên dạ ít nhất 48 giờ để áp dụng liệu pháp

đê chuyên sản phụ đên một đơn vị tăng cường)

microgam/ ml. Tốc độ ban đầu được khuyến cáo là 5 mierogam/ phút, cách 20 phút tăng lên thêm

khoảng 2,5 microgam/ phút cho đến khi hết cơn co tử cung. Thông thường, tốc độ tới 10 microgam/

phút là đủ; không được truyền với tốc độ vượt quá 20 microgam/ phút. Nếu với tốc độ tối đa này

không làm trì hoãn được chuyển dạ thì phải ngừng truyền. Trong suốt thời gian truyền, phải theo

dõi mạch của mẹ đề tránh tần số tim vượt quá 35-140 nhịp/ phút. Phải theo dõi chặt tình trạng bồi

phụ nước người mẹ, vì đưa dịch nhiều được coi là một nguy cơ chính gây phù phổi cấp. Một khi hết

cơn co tử cung và truyền thuốc đã được 1 giờ, cách 20 phút lại giảm liều khoảng 2,5 microgam/

phút cho tới khi dat được liều duy trì thấp nhất mà không còn cơn co. Sau 12 giờ, có thé bắt đầu duy

trì bằng đường uống, 5 mg ngày uống 3 lần. Tuy nhiên, cách dùng này không được khuyến cáo, vì

nguy cơ với mẹ tăng sau 48 giờ. Hơn nữa, không có lợi thêm khi điều trị thêm. Cũng có thể sau khi

tiêm truyền, cho tiêm dưới da 250 microgam ngày 4 lần trong | it ngày trước khi bắt đầu cho uống.

Chống chỉ định:

Liên quan đến tác dụng tim mạch của terbutalin: Suy tim nặng: nhiễm độc giáp trạng: tăng huyết

áp nặng hoặc chưa kiểm soát được (kế cả tăng huyết áp do nhiễm độc thai nghén); sản giật, tiền sản

giật.

Trong xử trí dọa đẻ non: Nhiễm khuẩn nước ối, chảy máu tử cung, kéo đài giữ thai nếu có nguy

hiểm cho mẹ hoặc con (đặc biệt khi vỡ ối, cô tử cung giãn trên 4 em...)

Thận trọng:

Cần thận trọng khi dùng terbutalin để làm giảm cơn co tử cung do có thé gap nhiều tai biến.

Cần thận trọng khi dùng terbutalin cho người bệnh bị đái tháo đường. cường giáp: có tiền sử co

giật; bệnh tim, kể cả thiếu máu cơ tim và loạn nhịp tim; cao huyếtáp.

Cần lưu ý với các nhà thể thao là thuốc này có phản ứng dương tính khi làm test chống doping.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

- Thời kì mang thai: Đôi với điều trị cơn hen phế quản, thuốc không gây hại cho người mang thai.

Khi mang thai, thuốc thường làm nhịp tim thai nhanh, song song với nhịp tim của mẹ. Khi sinh ra,

rất hãn hữu còn nhịp tìm nhanh. Đường huyết sau khi sinh cũng rất ít bị rồi loạn. Nhưng nếu dùng

thuốc trong thời kỳ chuyển dạ, cần phải chú ý đến tác dụng giãn mạch ngoại biên của thuốc giống

thần kinh giao cảm beta; và dẫn đến đờ tử cung.

Đề làm giảm cơn co tử cung trong xử trí dọa đẻ non, phải chỉ định đúng cho một số sản phụ vì có

nhiều tai biến nguy hiểm.

- Thời kì cho eon bú: Terbutalin tiết được vào sữa mẹ, nhưng thường với lượng ít, không đủ gây
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ay móc và lái tàu xe.

butalin-cố thẻ gặp tai biến. Cần theo dõi thường xuyên và ngừng thuốc ngay khi tai biến nặng

ng doigap, ADR > 1/100

Tim mạch: Tăng nhịp tim, thay đổi huyết áp, đánh trống ngực.

Thần kinh: Kích động thần kinh, run cơ, chóng mặt.

It gap, 1/1000 < ADR < 1/100

Thần kinh: Nhức đầu, buồn nôn, nôn. Bồn chỗồn, khó ngủ hoặc ngủ lịm, ngủ gà, người yếu, nóng

bừng mặt, ra mồ hôi, tức ngực, co cơ, ù tai.

Da: Đau tại chỗ tiêm, nồi mày đay, ban da.

Phổi: Phù phổi. 7

Chuyên hóa: Không dungnạp glucosc, tăng ølucose huyết, giảm kali huyết.

Hiém gap, ADR< 1/1000

Thần kinh: Cơn co giật, quá mẫn.

Tìm mạch: Viêm mạch.

Gan: Tăng enzym gan.

“Thông báo cho thây thuốc những tác dụng

không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc ”

Tương tác thuốc:

Với thuốc kích thích giao cảm: Terbutalin không được dùng đồng thời với các thuốc kích thích

giao cảm, vì khả năng làm tăng tai biến trên hệ tim mạch

Với dẫn chất của theophylin, có bằng chứng nhờ những nghiên cứu trên động vật cho thay, dùng

đồng thời thuốc có tác dụng giống thần kinh giao cảm (kê cả terbutalin) và dẫn chất của theophylin

như aminophylin, có thê làm tăng độc tính trên tim. như gây loạn nhịp tim.

Thuốc ức chế MAO hoặc thuốc chống trầm cảm 3 vòng làm tăng tác hại trên hệ tim mạch khi

phối hợp với terbutalin. Do đó, khi cần phối hợp . phải hết sức thận trọng.

Halothan: Trong = can thiép — khoa, khi phối hợp. có thể gây đờ tử cung với nguy cơ xuất

huyết; ngoài ra, có thê gây nguy cơ rồi loại nhịp thất nặng.

Tương ky

Không được pha loãng dung dịch terbutalin sulfat trong các dung dịch kiềm. Thuốc ồn định trong

các dung dịch có pH dưới 7.

Quá liều và xử trí:

- Triệu chứng: BE quá liều terbutalin sẽ gây ra các biểu hiện của tai biến như phần tác dụng

không mong muốn, nhưng nmức donnang3 hon.
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Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS. M⁄

“Thudc nay chi ding theo don cua Bac si”

Để xa tầm tay trẻ em.

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến Thây thuốc ”

CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC-VINPHACO

Số 777 đường Mê Linh — P.Khai Quang -TP. Vĩnh Yên -- T.Vĩnh Phúc

DT: 02113 862705 Fax: 02113 862774

Dia chi nha may: Thén Mau Thong- P. fai QuaKẾQuaX Vĩnh yên - T. Vĩnh Phúc
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